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ĐIỀ U 3 · 4 · 5

Xác Định Người Nộp Thuế

Điề u 3 — Cá nhân cư trú
Chịu thuế  với toàn bộ thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Điề u 5 — Cá nhân không cư trú
Chỉ chịu thuế  với thu nhập phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam. Không đáp 
ứng bấ t kỳ điề u kiện nào tại Điề u 4.

Điề u 4 — Điề u kiện xác định cá nhân cư trú (đáp ứng 1 trong các tiêu chí)

Tiêu chí 1 — Thời gian hiện 
diện
Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày 
trở lên trong năm dương lịch hoặc 
trong 12 tháng liên tục kể từ ngày 
đầ u tiên có mặt.

Ngày nhập cảnh và xuấ t cảnh cùng 
ngày → tính là 1 ngày cư trú.

Tiêu chí 2a — Nơi ở thường 
trú
Có đăng ký thường trú (công dân 
VN) hoặc ghi trong Thẻ thường 
trú/tạm trú (người nước ngoài).

Tiêu chí 2b — Thuê nhà
Tổng số  ngày thuê nhà ở (kể cả 
khách sạn, nhà trọ, nơi làm việc) từ 
183 ngày trở lên trong năm tính 
thuế  — kể cả thuê nhiề u nơi.

Trường hợp đặc biệt
Có nơi ở thường xuyên nhưng thực 
tế  có mặt dưới 183 ngày mà 
không chứng minh được là cư trú 
nước khác → vẫ n là cá nhân cư trú 
tại Việt Nam.



ĐIỀ U 8

Thu Nhập Từ Tiề n Lương, Tiề n Công 
Chịu Thuế

01

Các khoản TÍNH VÀO thu nhập chịu 
thuế

Tiề n lương, tiề n công dưới mọi hình thức (tiề n 
mặt hoặc hiện vật)

Tiề n thù lao: đề  tài/dự án, nhuận bút, giảng dạy, 
biểu diễ n, HĐQT, ban kiểm soát

Phí hội viên, dịch vụ cá nhân (sức khỏe, thể 
thao, thẩm mỹ) — trừ dùng chung không ghi 
tên

Khoán chi vượt mức: văn phòng phẩm, công 
tác phí, điện thoại, trang phục

Tiề n ăn giữa ca/ăn trưa: phầ n vượt 1,2 triệu 
đồ ng/người/tháng (nế u chi bằ ng tiề n mặt)

Tiề n thuê nhà do NSDLĐ trả thay: tính vào 
nhưng không vượt 15% tổng TNCT

BH nhân thọ, hưu trí tự nguyện do NSDLĐ đóng 
cho NLĐ

Thưởng bằ ng tiề n hoặc chứng khoán từ NSDLĐ

02

Các khoản KHÔNG tính vào thu nhập 
chịu thuế

Nhà ở do NSDLĐ tự xây cho NLĐ đang làm việc 
tại đơn vị
BH không bắ t buộc, không có tích lũy phí (BH 
sức khỏe, tử kỳ không hoàn phí)

Chi phí đào tạo nâng cao trình độ phù hợp 
công việc

Vé máy bay về  phép hàng năm cho NLĐ nước 
ngoài/Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Học phí con NLĐ nước ngoài học tại VN (từ 
mầ m non đế n THPT)

Chi đám hiế u, hỉ theo quy chế  nội bộ phù hợp 
quy định thuế  TNDN

Trợ cấ p thôi việc, mấ t việc theo quy định pháp 
luật

Tổ chức bữa ăn trực tiế p (nấ u ăn, mua suấ t ăn, 
cấ p phiế u ăn) → không tính vào TNCT



ĐIỀ U 26 · 27

Miễ n Thuế  Đố i Với Một Số  Khoản Thu Nhập

Điề u 26 — Làm đêm, làm 
thêm giờ, không nghỉ phép

Miễ n thuế  với tiề n lương làm đêm, 
làm thêm giờ đúng quy định pháp 
luật lao động

Miễ n thuế  với tiề n lương trả cho 

những ngày không nghỉ phép 

theo Bộ luật Lao động (Điề u 113), 
Luật Cán bộ công chức, Luật Viên 

chức

Phầ n vượt mức quy định → tính 

vào thu nhập chịu thuế

Yêu cầ u chứng từ — Điề u 26

Tổ chức trả thu nhập phải lập 

bảng kê phản ánh rõ thời gian làm 
đêm/thêm giờ và khoản tiề n tương 

ứng

Lưu tại đơn vị và xuấ t trình khi cơ 
quan thuế  yêu cầ u

Điề u 27 — Lương hưu & quỹ 
hưu trí

Miễ n thuế  toàn bộ tiề n lương hưu 

do Quỹ BHXH chi trả theo pháp 
luật BHXH

Miễ n thuế  lương hưu từ nước 
ngoài chi trả cho cá nhân sinh 

số ng tại Việt Nam

Miễ n thuế  toàn bộ thu nhập từ 

quỹ hưu trí bổ sung, quỹ hưu trí 
tự nguyện chi trả — không phân 

biệt định kỳ, một lầ n, trước hay 
sau tuổi nghỉ hưu



ĐIỀ U 46

Căn Cứ Tính Thuế  TNCN Từ Tiề n Lương, Tiề n Công
Áp dụng cho Cá Nhân Cư Trú

Công thức: Thuế  TNCN = Thu nhập tính thuế  × Biểu thuế  lũy tiế n từng phầ n (Điề u 9 Luật TNCN)

Bậc thuế Thu nhập tính thuế /năm (triệu đồ ng) Thu nhập tính thuế /tháng (triệu đồ ng) Thuế  suấ t (%)

Bậc 1 Đế n 120 Đế n 10 5%

Bậc 2 Trên 120 đế n 360 Trên 10 đế n 30 10%

Bậc 3 Trên 360 đế n 720 Trên 30 đế n 60 20%

Bậc 4 Trên 720 đế n 1.200 Trên 60 đế n 100 30%

Bậc 5 Trên 1.200 Trên 100 35%

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế  − Các khoản được 
trừ

BHXH, BHYT, BHTN, BH trách nhiệm nghề  nghiệp bắ t buộc (kể cả BH bắ t buộc 
đóng ở nước ngoài)

BH hưu trí bổ sung, BH hưu trí tự nguyện, BH nhân thọ: Tố i đa 3 triệu 
đồ ng/tháng (gộp tấ t cả, bao gồ m cả phầ n NSDLĐ đóng) 🆕

Giảm trừ gia cảnh (theo Điề u 47)

Đóng góp từ thiện, nhân đạo và các khoản giảm trừ khác (Điề u 49)

Quy đổi Thu nhập Gross-up

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay − Các 
khoản giảm trừ

Tiề n thuê nhà trong khoản trả thay: tính theo số  thực trả nhưng không vượt 
15% tổng TNCT phát sinh tại đơn vị.

Áp dụng chính sách "tiề n thuế  giả định", "tiề n nhà giả định": Không tính vào thu 
nhập làm căn cứ quy đổi.



ĐIỀ U 47

Giảm Trừ Gia Cảnh 🆕

Bản thân người nộp thuế
15,5 triệu đồ ng/tháng
(186 triệu đồ ng/năm)

Mỗ i người phụ thuộc
6,2 triệu đồ ng/tháng

Đố i tượng người phụ thuộc

01

Con dưới 18 tuổi & trên 18 tuổi đặc biệt
Con đẻ, nuôi, con riêng của vợ/chồ ng. Con từ 18 tuổi nế u: 
mấ t năng lực hành vi dân sự; khuyế t tật; không có khả 
năng lao động (suy giảm ≥ 81%). Con đang học ĐH, CĐ, 
THCN, học nghề  hoặc phổ thông — không có thu nhập 
hoặc thu nhập bình quân tháng không vượt mức Bộ Tài 
chính quy định.

02

Vợ/chồ ng & cha mẹ
Vợ/chồ ng; cha mẹ đẻ, cha mẹ nuôi, cha mẹ vợ/chồ ng, cha 
dưỡng, mẹ kế  của người nộp thuế  — đáp ứng điề u kiện thu 
nhập/khả năng lao động theo quy định.

03

Cá nhân khác không nơi nương tựa
Anh chị em ruột, ông bà nội/ngoại, cô dì chú bác cậu ruột, cháu ruột — phải đang số ng cùng và có nghĩa vụ nuôi dưỡng 
theo Luật Hôn nhân gia đình.



ĐIỀ U 48

Nguyên Tắ c Giảm Trừ Gia Cảnh

Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế
Có nhiề u nguồ n thu nhập → chỉ được chọn 1 nơi để tính giảm trừ bản thân tại một thời điểm (tính đủ theo 

tháng). Chưa giảm trừ đủ 12 tháng → được giảm trừ đủ 12 tháng khi quyế t toán thuế . Người nước ngoài cư 

trú: tính từ tháng 1 hoặc từ tháng đế n Việt Nam lầ n đầ u đế n tháng kế t thúc hợp đồ ng và rời VN.

Giảm trừ cho người phụ thuộc
Phải đăng ký thuế  và đăng ký người phụ thuộc trước ngày 31/12 của năm tính thuế ; ổn định cho các năm sau 

nế u không thay đổi. Chưa tính giảm trừ trong năm → được tính từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng. Nhiề u 

người nộp thuế  có chung người phụ thuộc → tự thỏa thuận đăng ký vào 1 người; thay đổi thỏa thuận áp dụng 

từ kỳ tính thuế  tiế p theo. Mỗ i người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ 1 lầ n vào 1 người nộp thuế  trong năm.



ĐIỀ U 49 🆕

Giảm Trừ Từ Thiện, Nhân Đạo & Các Khoản Giảm Trừ Mới

Đóng góp từ thiện, nhân đạo
Được giảm trừ toàn bộ khi đóng góp vào:

Tổ chức chăm sóc trẻ em khó khăn, người 
tàn tật, người già không nơi nương tựa

Quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyế n 
học

Tổ chức huy động tài trợ được nhà nước 
công nhận, hoạt động phi lợi nhuận

Hồ  sơ: Chứng từ thu hợp pháp hoặc chứng từ 
thanh toán không dùng tiề n mặt.

🆕 Giảm trừ chi phí Y tế

Chi khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế  trong 
nước (thuộc danh mục BHYT chi trả):

Tố i đa 23 triệu đồ ng/năm

Áp dụng cho cả người nộp thuế  và người phụ 
thuộc.

🆕 Giảm trừ chi phí Giáo dục

Chi giáo dục - đào tạo tại cơ sở trong nước 
(học phí từ mầ m non đế n ĐH, kỹ năng chuyên 
môn):

Tố i đa 24 triệu đồ ng/năm

Áp dụng cho cả người nộp thuế  và người phụ 
thuộc.

Điề u kiện để được giảm trừ y tế , giáo dục

Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp thể hiện 
tên người nộp thuế  hoặc người phụ thuộc.

Chi y tế  phải có thêm Bảng kê chi phí 
khám chữa bệnh theo quy định Bộ Y tế .

Không được chi trả từ nguồ n khác (tài 
trợ, BHXH, BHYT, ngân sách nhà nước). Phát 
sinh năm nào giảm trừ năm đó — không 
chuyển sang năm sau.



ĐIỀ U 50

Khấ u Trừ Thuế  Tại Nguồ n

TH1 — Hợp đồ ng lao động ≥ 3 
tháng

Khấ u trừ theo Biểu thuế  lũy tiế n từng 
phầ n căn cứ thu nhập tính thuế  tháng

Áp dụng kể cả khi cá nhân ký HĐLĐ ≥ 
3 tháng tại nhiề u nơi

TH2 — Không có HĐ hoặc HĐ < 3 
tháng

Thu nhập từ 5 triệu đồ ng/lầ n trở lên: 
Khấ u trừ 10% trước khi trả
Thu nhập dưới 5 triệu đồ ng/lầ n: Khấ u 
trừ 10% khi cá nhân có yêu cầ u

Ước tính chưa đế n mức nộp thuế  → 
Làm cam kế t gửi tổ chức trả thu 
nhập; tổ chức vẫ n phải tổng hợp danh 
sách nộp cơ quan thuế  cuố i năm

🆕 Cổ phiế u thưởng, ESOP
Nhận cổ phiế u thưởng/ESOP: Chưa 
phải nộp thuế  khi nhận

Khi chuyển nhượng: Nộp thuế  TNCN 
từ tiề n lương (10% trên TNCT từ cổ 
phiế u) + thuế  TNCN từ chuyển 
nhượng chứng khoán

Công ty chứng khoán/ngân hàng lưu 
ký có trách nhiệm theo dõi và khấ u 
trừ 10%

🆕 Bảo hiểm nhân thọ có tích 
lũy phí

NSDLĐ mua BH nhân thọ có tích lũy 
cho NLĐ: NLĐ chưa phải nộp thuế  khi 
mua

Khi đáo hạn: DN bảo hiểm khấ u trừ 
10% trên phầ n phí tích lũy vượt mức 3 
triệu đồ ng/tháng (áp dụng từ 
01/01/2026)

Cá nhân không phải quyế t toán thuế  
đố i với phầ n thu nhập này

Người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam: Căn cứ thời gian làm việc trên hợp đồ ng/văn bản cử sang → khấ u trừ theo biểu lũy tiế n (≥183 ngày) hoặc thuế  suấ t 20% (dưới 183 ngày).



ĐIỀ U 51

Quyế t Toán Thuế  TNCN Từ Tiề n Lương, Tiề n Công

Các trường hợp KHÔNG phải quyế t toán thuế
Số  thuế  phải nộp nhỏ hơn số  thuế  đã nộp và không có yêu cầ u hoàn thuế  hoặc bù trừ. 🆕 Có thêm thu nhập nơi khác bình quân tháng 
không quá 15 triệu đồ ng và đã được khấ u trừ 10% → không phải quyế t toán phầ n thu nhập này.

Ủy quyề n quyế t toán cho tổ chức trả thu nhập
Cá nhân chỉ có 1 nguồ n thu nhập từ tiề n lương (HĐLĐ ≥ 3 tháng) và đang làm việc tại đó vào thời điểm quyế t toán — kể cả trường hợp điề u 
chuyển do sáp nhập, hợp nhấ t, chia tách trong cùng hệ thố ng. Cá nhân có 1 nguồ n thu nhập chính + thu nhập khác đã khấ u trừ 10% theo khoản 
2 Điề u 50.

Trường hợp phải tự quyế t toán
Có đề  nghị giảm thuế  do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo (Điề u 40). Có phát sinh các khoản giảm trừ y tế , giáo 
dục, từ thiện (Điề u 49) và muố n giảm trừ vào thu nhập trước khi tính thuế .

Hỗ  trợ hệ thố ng: Cá nhân chọn quyế t toán trực tiế p với cơ quan thuế  → Hệ thố ng thông tin quản lý thuế  tự động tổng hợp tấ t cả nguồ n thu nhập và số  
thuế  đã khấ u trừ trong năm.



ĐIỀ U 64

Thuế  TNCN Đố i Với Cá Nhân 
Không Cư Trú

Công thức tính 
thuế
Thuế  TNCN = Tổng thu 
nhập từ tiề n lương, 
tiề n công × 20%

Thu nhập xác định 
tương tự như cá nhân 
cư trú (theo Điề u 8).

Làm việc ở VN & 
nước ngoài — 
Không có hiện 
diện tại VN
Thu nhập phát sinh tại 
VN =

(Số  ngày làm việc 
cho công việc tại VN 
/ Tổng số  ngày làm 
việc trong năm) × Thu 
nhập toàn cầ u + Thu 
nhập chịu thuế  khác 
phát sinh tại VN

Làm việc ở VN & 
nước ngoài — Có 
hiện diện tại VN
Thu nhập phát sinh tại 
VN =

(Số  ngày có mặt ở VN 
/ 365 ngày) × Thu 
nhập toàn cầ u + Thu 
nhập chịu thuế  khác 
phát sinh tại VN

Tổng số  ngày làm việc 
trong năm tính theo 
chế  độ Bộ luật Lao 
động Việt Nam.



ĐIỀ U 66

Kỳ Tính Thuế

Cá nhân cư trú

Theo năm dương lịch

Áp dụng cho thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiề n lương, tiề n công.

Trường hợp đặc biệt — 12 tháng liên tục

Cá nhân có mặt dưới 183 ngày trong năm dương lịch nhưng đủ 183 ngày trong 12 
tháng liên tục kể từ ngày đầ u tiên có mặt → Kỳ tính thuế  đầ u tiên là 12 tháng liên 
tục đó; từ năm thứ 2 tính theo năm dương lịch.

Số  thuế  còn phải nộp năm thứ 2 = Số  thuế  phải nộp năm thứ 2 − Số  thuế  tính 
trùng được trừ (= Số  thuế  năm thứ nhấ t / 12 × Số  tháng tính trùng)

Theo từng lầ n phát sinh

Áp dụng cho: đầ u tư vố n, chuyển nhượng vố n/chứng khoán/BĐS, trúng thưởng, 
bản quyề n, nhượng quyề n, thừa kế , quà tặng.

Cá nhân không cư trú

Kỳ tính thuế  theo từng lầ n phát sinh thu nhập.

Lưu ý quan trọng

Mức giảm trừ gia cảnh có thể được Chính phủ trình UBTVQH điề u 
chỉnh căn cứ biế n động giá cả, thu nhập theo từng thời kỳ.

Thời điểm xác định thu nhập: là thời điểm NSDLĐ trả tiề n lương hoặc 
NLĐ nhận được thu nhập (kể cả lợi ích bằ ng tiề n hoặc hiện vật).



ĐIỀ U 67

Khấ u Trừ Thuế , Khai Thuế  Thay, Nộp Thuế  Thay

Đố i tượng có trách nhiệm khấ u trừ

Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập
Kể cả chủ quản nề n tảng thương mại điện 
tử, nề n tảng số  có chức năng đặt hàng và 
thanh toán trực tuyế n.

Tổ chức ký hợp đồ ng đại lý
Đại lý bảo hiểm, xổ số , bán hàng đa cấ p, 
môi giới.

Trả thu nhập cho cá nhân không 
cư trú
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho cá nhân 
không cư trú và bên Việt Nam hoàn trả chi 
phí tiề n lương cho bên nước ngoài.

Xác định số  thuế  khấ u trừ
Thu nhập từ tiề n lương, tiề n công: Theo quy định tại Chương IV (cá nhân cư trú) 
và Chương V (cá nhân không cư trú)

Thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú: Theo thuế  suấ t khoán trên doanh 
thu phát sinh tại tổ chức

Nế u trong năm chưa khấ u trừ → Cuố i năm cá nhân tự khai và nộp thuế  theo 
năm

Khai thuế  thay, nộp thuế  thay

Áp dụng cho các tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân và các 
trường hợp đặc thù theo Điề u 55, 56, 57 của Nghị định.

Hồ  sơ, thủ tục theo quy định pháp luật về  quản lý thuế .



ĐIỀ U 68 · 69

Quyế t Toán, Hoàn Thuế  & Hiệu Lực Thi Hành

Điề u 68 — Hoàn thuế  TNCN

Các trường hợp được hoàn thuế

Số  thuế  đã nộp lớn hơn số  thuế  phải nộp

Đã nộp thuế  nhưng thu nhập tính thuế  chưa đế n mức phải 
nộp

Các trường hợp khác theo quyế t định của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyề n

Hồ  sơ, thủ tục hoàn thuế  theo quy định pháp luật về  quản lý thuế .

Điề u 69 🆕 — Hiệu lực thi hành

Hiệu lực từ ngày 01/07/2026

Thu nhập từ tiề n lương, tiề n công của cá nhân cư trú: Áp dụng từ 
kỳ tính thuế  năm 2026

Quy định tiề n ăn giữa ca, ăn trưa (Điề u 8, khoản 2, điểm g): Áp 
dụng từ 01/07/2026

Thay thế  Nghị định 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013

Bãi bỏ Điề u 3 NĐ 91/2014/NĐ-CP và Điề u 2 NĐ 12/2015/NĐ-CP

Điề u khoản chuyển tiế p

Đăng ký người phụ thuộc kỳ tính thuế  năm 2025 trở về  trước: Theo 
quy định cũ

Đã kê khai, nộp thuế  từ 01/01/2026 đế n trước 01/07/2026: Không 
phải nộp lại hồ  sơ tháng/quý — điề u chỉnh vào hồ  sơ quyế t toán 
thuế  năm 2026



TỔNG HỢP

Các Điểm Mới Nổi Bật — NĐ 253/2026/NĐ-CP
Hiệu lực từ 01/07/2026

🆕 Giảm trừ gia cảnh
Bản thân: 15,5 triệu đồ ng/tháng 
(186 triệu/năm)

Người phụ thuộc: 6,2 triệu 
đồ ng/tháng

🆕 Giảm trừ bảo hiểm
BH hưu trí bổ sung, BH hưu trí tự 
nguyện, BH nhân thọ: Tố i đa 3 triệu 
đồ ng/tháng (gộp tấ t cả, bao gồ m cả 
phầ n NSDLĐ đóng)

🆕 Giảm trừ Y tế  & Giáo dục
Chi phí y tế : Tố i đa 23 triệu 
đồ ng/năm

Chi phí giáo dục - đào tạo: Tố i đa 
24 triệu đồ ng/năm

🆕 Tiề n ăn giữa ca
Ngưỡng miễ n thuế  1,2 triệu 
đồ ng/người/tháng (áp dụng từ 
01/07/2026)

🆕 Cổ phiế u thưởng, ESOP
Chưa nộp thuế  khi nhận — nộp thuế  
khi chuyển nhượng (10% + thuế  
chuyển nhượng CK)

🆕 BH nhân thọ tích lũy phí
DN BH khấ u trừ 10% khi đáo hạn trên 
phầ n phí vượt 3 triệu đồ ng/tháng

🆕 Miễ n quyế t toán thuế
Thu nhập nơi khác bình quân ≤ 15 
triệu đồ ng/tháng và đã khấ u trừ 10% 
→ không phải quyế t toán

🆕 Miễ n thuế  lương hưu 
nước ngoài
Lương hưu nước ngoài chi trả cho cá 
nhân sinh số ng tại Việt Nam được 
miễ n thuế  toàn bộ
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